
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 34 2002 SSD độ II

2 0

7 3 34 2032 UBT (P) 8cm

7 4 31 0000 VS 1 + UBT (T) 6cm

8 5 43 2022 NXTC 12 tuần

8 6 34 0000 VS I

8 7 28 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

9 8 48 1021 UBT  10 cm/VMC Cắt TC

9 9 42 1001 UXTC 9 tuần+UBT(P) 8cm/Thalasemie

9 10 29 ĐT UBT (T) 5 cm

11 11 45 2012 UBT (P) 6cm

11 12 33 2002 UBT (T) 5 cm/ VMC 2 lần

11 13 23 1011 UBT (T) 6 cm

14 32 2012 UBT (T) 5 cm

15 26 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 49 4004 UXTC 12 tuần

7 2 41 2002 LNMTC 2BT 6cm

8 3 47 3023 UXTC 12 tuần

8 4 28 1001 UBT (P) 6cm

9 5 38 1011 UBT (T) 6 cm

9 6 31 1021 UBT (T) 4 cm

HỒ HOA + EM.CKI.PNT

HUỲNH HẢI + LỤA.NT

HUỲNH HẢI + LỤA.NT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + BÍCH.CKI.PNT(S)

BS KHOA NS + TRÍ 2 (C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + PHƯỚC HIỀN.NT

Q.KHOA + TR BÍCH 2

HƯNG.PNT + HỒ HOA + EM.CKI.PNT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THI.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG 

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI   

H.HIỆP + ÁI

DỰ BỊ

HIẾN MINH + GIA ĐỨC

HIẾN MINH + GIA ĐỨC   

LƯU + THU HÀ 2 + HOÀI THƯ

LƯU + HOÀI THƯ

LƯU + HOÀI THƯ

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THI.YQG

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + CẢNH (S)

BS KHOA NS + BÍCH TY (C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

MỸ NHI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

Từ ngày 07/05/2012 đến ngày 13/05/2012 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Khâu ngắn D/C TC- cùng

2) NS Cố định TC vào mỏm nhô

NGUYỄN THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ MINH TUYỀN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ ĐẸP

PHẠM THỊ KIỀU HƯƠNG

BÙI THỊ HỒNG

PHAN THỊ NGỌC HÂN

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG

LÊ THỊ BÍCH HẠNH

KIỀU THỊ HẠNH THÀNH

PHẠM THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ LINH THẢO

KHEM CHAN THOL

MAI THỊ LƯỢNG

CÓC QUAY KIU

ĐÀO THỊ TUYẾT HẰNG

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

CAO THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

2453

2486

2458

3241

2026

3229

2028

SHC

1506

2412

2535

3219

3122

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2459

1992

2211

2464

PM

Ngày: 07/05/2012 

Ngày: 08/05/2012 

2423

2431

2413

3061



4 0 0

4 0 0

7 1 51 3033 UBT (T) 8 cm

7 2 32 ĐT UBT (T) 4 cm

8 3 51 5005 UBT (T) 6 cm

8 4 27 1001 UBT 2bên  8cm

9 5 38 2002 UBT (P) 8cm

9 6 30 2012 LNMTCBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 6006 UBT (T) 6 cm/VMC

7 2 47 2002 NXTC (dưới niêm) 

7 3 29 0010 VS II/ VMC TNTC

8 4 44 2012 UXTC 14 tuần

8 5 29 0010 VS 2 + UBT 2 bên 8cm

9 6 39 3013 UBT 2bên 8cm

9 7 22 1001 UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 2002 UXTC 13 tuần

7 2 18 ĐT UBT (P) 6cm

8 3 57 4014 UBT (P) 6cm

8 4 26 1001 UBT (T) 6 cm

9 5 39 1001 UBT (P) 6cm

9 6 34 2002 UBT  7cm

TR.THẢO + Đ.THẢO + ANH TUẤN

Đ.THẢO + ANH TUẤN

Q.HIẾU + THÚY MAI

Q.HIẾU + THÚY MAI

LÊ DIỆP + THÚY PHƯỢNG

LÊ DIỆP + THÚY PHƯỢNG

BS KHOA NS + TRINH.NT (S)

BS KHOA NS + M.PHƯƠNG2 (C)

LƯU + H.THẮM + KIỀU LOAN

H.THẮM + KIỀU LOAN

BS KHOA NS + HƯƠNG.PNT (C)

TR.HẠNH + N.QUANG + ĐIỀN

TR.HẠNH + N.QUANG + ĐIỀN

N.QUANG + ĐIỀN

D.MINH + K.HOÀNG + QUỐC DUY

K.HOÀNG + QUỐC DUY

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

ĐỖ HIẾU + PHƯỢNG.PNT + V.HÙNG

ĐỖ HIẾU + V.HÙNG

KIM CHI + PHƯƠNG.PNT

KIM CHI + PHƯƠNG.PNT

BS KHOA NS + PHƯỢNG.PNT(S)

BS KHOA NS + PHƯỢNG.PNT (S)

BS KHOA NS + AN (C)

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 3 tháng 5 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY

LÊ THỊ HÓA

LÊ THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ TRANG

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH TUYẾT PHƯỢNG

LÊ THỊ BÍCH VÂN

VŨ THỊ DƯ

NGUYỄN THỊ THẢO

LÊ NGỌC THỦY

NGUYỄN THỊ THÙY

PHẠM THỊ KIỀU

HUỲNH THỊ KIM QUÝ

LÊ THỊ VUI

NGUYỄN THỊ HUỆ

VŨ THỊ NHIÊN

QUÁCH THỊ ÁI

TRẦN THỊ HÔNG LIÊN

BN TNTC

BN TNTC

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

LÊ THỊ BÍCH TRÂM

2255

3204

2506

3203

3292

2608

2205

3221

2199

2165

2778

2034

3235

2460

2043

3198

3232

2477

2010

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/05/2012 

Ngày: 10/05/2012 

Ngày: 11/05/2012 


